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Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant là  phụ  trợ  xử  lý  ướ t dệ t
may kết hợ p hai vai trò : hỗ  trợ  scouring/bio-scouring bề  mặ t xơ sợ i và  giữ  tạp chấ t đã  tách ra
phân tán trong bể  để  giảm tá i bám. Vớ i cotton và  nền giàu cellulose, cách tiếp cận này đặ c biệ t
hữ u ích vì tạp chấ t tự  nhiên gồ m pectin, sáp, dầu, protein và  bụ i khoáng cần đượ c vừ a
“cắ t/tách” vừ a “mang ra khỏ i vả i” trướ c tẩy trắng, nhuộ m hoặ c hoàn tấ t. Enzymes.bio cung
cấp sản phẩm trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg; CoA và SDS được cung cấp kèm theo khi
đặt hàng.

Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant là gì?

Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant nên đượ c hiểu là  mộ t phụ trợ đa chức
năng cho tiền xử lý dệt may, khô ng phả i mộ t enzyme tinh khiế t đơn lẻ . Trong ứ ng dụ ng scouring,
phầ n “textile scouring” hướ ng đến việ c loạ i bỏ  hoặ c là m lỏ ng cá c tạ p chấ t bề  mặ t cả n trở  thấ m nướ c;
phầ n “anti-redeposition surfactant” hướ ng đến việ c là m ướ t, nhũ  hó a và  giữ  tạ p chấ t ở  pha nướ c để
chú ng khô ng quay lạ i bá m lên vả i trong cù ng bể  xử  lý. Cá c tổ ng quan về  enzyme trong textile
processing cho thấy enzyme đã  đượ c dù ng rộ ng rã i trong desizing, scouring, bleaching, biopolishing và

hoà n tấ t nhờ  tính xú c tá c chọ n lọ c và  điều kiệ n vậ n hà nh thườ ng nhẹ  hơn hó a họ c truyền thố ng [1].

Trong tiền xử  lý  cotton, mụ c tiêu khô ng chỉ là  “là m sạ ch” theo nghĩa nhìn bằ ng mắ t thườ ng. Cotton thô
có  lớ p cuticle và  cá c vậ t chấ t khô ng phả i cellulose như pectin, sá p, chấ t béo, protein, tro khoá ng và  bụ i
bẩ n; cá c thà nh phầ n này là m bề  mặ t kỵ  nướ c, khiến dung dịch tẩy trắ ng hoặ c thuố c nhuộ m đi và o vả i
khô ng đều. Tà i liệ u về  cô ng nghệ  sinh họ c trong ngà nh dệ t mô  tả  bio-scouring như mộ t hướ ng thay thế
hoặ c bổ  trợ  cho quy trình kiềm mạ nh, trong đó  enzyme giú p xử  lý  chọ n lọ c cá c tạ p chấ t tự  nhiên trên

xơ sợ i [2].
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Điểm khá c biệ t củ a mộ t phụ  trợ  scouring có  chứ c nă ng anti-redeposition nằ m ở  giai đoạ n sau khi tạ p
chấ t đã  bị tá ch khỏ i bề  mặ t. Nếu tạ p chấ t sá p/dầ u hoặ c mả nh pectin-protein đã  rờ i khỏ i xơ nhưng
khô ng đượ c phâ n tá n ổ n định, chú ng có  thể  kế t tụ , bá m lạ i lên vù ng vả i khá c hoặ c tạ o cặ n loang trong
mẻ  xử  lý. Cá c phâ n tích về  cơ chế  tẩy rử a trên bề  mặ t cellulosic nhấ n mạ nh rằ ng là m ướ t, cuố n chấ t bẩ n
ra khỏ i sợ i và  ngă n tá i lắ ng bá m là  cá c hiệ n tượ ng liên quan chặ t chẽ , khô ng thể  xem tá ch biệ t trong xử

lý  vậ t liệ u dệ t [3].

Enzymes.bio đó ng vai trò  nhà cung cấp, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm cô ng bố  dữ
liệ u nghiên cứ u củ a sả n phẩ m. Nộ i dung này nhằ m giả i thích cơ sở  kỹ  thuậ t và  phạ m vi ứ ng dụ ng củ a
nhó m phụ  trợ  scouring/chố ng tá i bá m trong xử  lý  ướ t. Sả n phẩ m đượ c bá n trự c tiếp online theo đơn vị
1 kg, và  tà i liệ u CoA, SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng để  hỗ  trợ  tiếp nhậ n, lưu kho và  sử  dụ ng
an toà n.

Vì sao cotton cần scouring và chống tái bám?

Cotton là  xơ cellulose tự  nhiên, nhưng bề  mặ t cotton chưa xử  lý  khô ng phả i cellulose “sạ ch”. Lớ p ngoà i
củ a xơ chứ a pectin và  sá p như mộ t hà ng rà o tự  nhiên, là m giả m thấ m nướ c và  cả n trở  tiếp xú c đồ ng
đều củ a dung dịch xử  lý  vớ i lõ i xơ. Trong bố i cả nh sả n xuấ t, chỉ cầ n độ  thấ m khô ng đồ ng đều giữ a cá c
vù ng vả i cũ ng có  thể  dẫ n đến tẩy trắ ng khô ng đều, nhuộ m loang, chênh mà u hoặ c phả i kéo dà i quy
trình giặ t/xả  để  bù  lạ i. Cá c nghiên cứ u về  xử  lý  dệ t bền vữ ng thườ ng xem bio-scouring là  mộ t trong
nhữ ng cô ng đoạ n có  tiềm nă ng giả m tả i hó a chấ t và  nă ng lượ ng so vớ i mộ t số  điều kiệ n scouring kiềm

truyền thố ng [4].

Figure 1. 계면활성제는 습윤성을 개선하고 소수성 불순물을 느슨하게 하며 제
거된 물질이 욕액 속에 머물도록 해 직물 전처리 공정을 돕는다.
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Scouring kiềm truyền thố ng có  hiệ u quả  cô ng nghiệ p vì kiềm mạ nh và  nhiệ t có  thể  xà  phò ng hó a, hò a
tan hoặ c cuố n đi nhiều loạ i tạ p chấ t. Tuy nhiên, điều kiệ n mạ nh cũ ng có  thể  kéo theo tiêu thụ  nướ c,
nă ng lượ ng và  hó a chấ t lớ n hơn, đồ ng thờ i là m tă ng tả i xử  lý  nướ c thả i. Cá c bà i viế t về  thị trườ ng mớ i
nổ i trong xử  lý  dệ t bằ ng cô ng nghệ  sinh họ c nhấ n mạ nh rằ ng enzyme đượ c quan tâ m vì có  thể  hỗ  trợ

quy trình ở  điều kiệ n nhẹ  hơn, gó p phầ n giả m tá c độ ng mô i trườ ng củ a wet processing [5].

Vấ n đề  tá i bá m thườ ng bị đá nh giá  thấ p vì nó  xảy ra trong chính bể  xử  lý. Khi pectin bị cắ t nhỏ , sá p bị
nhũ  hó a mộ t phầ n hoặ c bụ i khoá ng đượ c giả i phó ng, cá c chấ t này tồ n tạ i trong mô i trườ ng nướ c vớ i
kích thướ c và  tính chấ t bề  mặ t khá c nhau. Nếu hệ  phâ n tá n khô ng đủ  tố t, tạ p chấ t có  thể  lắ ng lên vả i,
bá m và o nếp gấ p, tích tụ  ở  điểm dò ng chảy yếu hoặ c gây vế t cặ n sau sấy. Bằ ng sá ng chế  về  ngă n tá i lắ ng
thuố c nhuộ m trong quá  trình giặ t vả i cho thấy vấ n đề  redeposition đã  đượ c nhìn nhậ n như mộ t cơ chế

quan trọ ng trong hệ  xử  lý  textile chứ a chấ t mà u hoặ c chấ t bẩ n di độ ng [6].

Cơ chế scouring: enzyme xử lý “keo sinh học” trên bề mặt xơ

Pectinase: mắt xích trung tâm trong bio-scouring cotton

Trong bio-scouring cotton, pectinase thườ ng đượ c xem là  enzyme quan trọ ng nhấ t vì pectin gó p phầ n
gắ n kế t lớ p cuticle vớ i bề  mặ t xơ. Khi pectin bị thủ y phâ n, cấ u trú c “keo” tự  nhiên suy yếu, tạ o điều kiệ n
để  sá p, protein và  tạ p chấ t liên kế t lỏ ng lẻo hơn đượ c cuố n ra ngoà i. Tổ ng quan về  ứ ng dụ ng enzyme
trong textile chemical processing ghi nhậ n pectinase là  mộ t trong cá c enzyme chính cho scouring sinh

họ c, đặ c biệ t khi mụ c tiêu là  cả i thiệ n khả  nă ng thấ m hú t củ a cotton trướ c cá c bướ c xử  lý  tiếp theo [1].

Điểm đá ng chú  ý  là  pectinase khô ng cầ n “ă n” cellulose để  tạ o hiệ u quả  scouring. Cơ chấ t mụ c tiêu nằ m
ở  lớ p tạ p chấ t khô ng phả i cellulose, vì vậ y cơ chế  củ a pectinase phù  hợ p vớ i yêu cầ u là m sạ ch bề  mặ t
nhưng hạ n chế  tá c độ ng khô ng mong muố n lên nền xơ. Đây là  lý  do bio-scouring dự a trên pectinase
đượ c quan tâ m trong cá c chương trình giả m hó a chấ t mạ nh: nó  giả i quyế t đú ng nú t thắ t về  thấ m nướ c

mà  khô ng nhấ t thiế t phả i dù ng điều kiệ n kiềm khắ c nghiệ t như phương á n truyền thố ng [4].

Lipase và protease: xử lý dầu, sáp và protein đi kèm

Cotton thô  khô ng chỉ có  pectin. Sá p, dầ u béo và  protein cũ ng gó p phầ n tạ o bề  mặ t kỵ  nướ c hoặ c giữ  bụ i
bẩ n. Lipase có  thể  hỗ  trợ  thủ y phâ n mộ t số  liên kế t ester trong chấ t béo, cò n protease có  thể  cắ t
protein thà nh peptide nhỏ  hơn hoặ c cấ u trú c dễ  rử a trô i hơn. Protease nó i chung là  nhó m enzyme rấ t
đa dạ ng về  cơ chế  và  chứ c nă ng sinh họ c; tính đa dạ ng này giả i thích vì sao protease cô ng nghiệ p có  thể
đượ c lự a chọ n cho nhiều mô i trườ ng ứ ng dụ ng khá c nhau, bao gồ m xử  lý  vậ t liệ u có  thà nh phầ n

protein [7].
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Figure 2. 낮아진 계면장력은 처리액이 소수성 직물 부위 전반에 퍼지고 실과 섬
유 사이 공간으로 더 균일하게 침투하도록 돕는다.

Trong cô ng thứ c scouring đa chứ c nă ng, vai trò  củ a lipase/protease nên đượ c hiểu là  bổ trợ, khô ng
thay thế  hoà n toà n pectinase. Chú ng giú p mở  rộ ng phổ  tá c độ ng lên tạ p chấ t phứ c hợ p, đặ c biệ t khi
nguyên liệ u cotton hoặ c cotton blend có  nhiều dầ u, chấ t bô i trơn, hồ  phụ  trợ  cò n só t hoặ c protein tự
nhiên. Cá c tà i liệ u về  enzyme từ  vi sinh vậ t cho ngà nh dệ t cũ ng mô  tả  nhiều nhó m enzyme có  thể  tham

gia và o cá c bướ c xử  lý  khá c nhau, tù y bả n chấ t cơ chấ t và  mụ c tiêu cô ng nghệ  [8].

Cellulase: làm sạch bề mặt cellulose nhưng cần hiểu đúng giới hạn

Cellulase có  thể  xuấ t hiệ n trong mộ t số  chiến lượ c xử  lý  bề  mặ t cotton, đặ c biệ t khi cầ n loạ i bỏ  vi xơ,
giả m xù  lô ng hoặ c cả i thiệ n cả m giá c tay vả i. Tuy nhiên, vì cellulose chính là  vậ t liệ u nền củ a cotton,
cellulase phả i đượ c nhìn nhậ n như cô ng cụ  cầ n kiểm soá t, khô ng phả i thà nh phầ n cà ng mạ nh cà ng tố t.
Cá c tổ ng quan về  enzyme trong dệ t may phâ n biệ t rõ  cá c ứ ng dụ ng như scouring, biopolishing và

finishing; trong đó  cellulase nổ i bậ t ở  xử  lý  bề  mặ t cellulosic hơn là  vai trò  duy nhấ t trong scouring [1].

Vớ i Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant, cá ch diễn giả i thậ n trọ ng là : sả n
phẩ m thuộ c nhó m phụ  trợ  hỗ  trợ  xử  lý  bề  mặ t và  scouring; hiệ u quả  cụ  thể  trên xơ cellulose phụ  thuộ c
cô ng thứ c, loạ i vả i, thờ i gian tiếp xú c, nhiệ t độ , pH, cơ họ c bể  và  trình tự  xả . Khô ng nên mặ c định mọ i
phụ  trợ  scouring đều tạ o hiệ u quả  biopolishing mạ nh hoặ c có  tá c độ ng đá ng kể  đến độ  xù  lô ng. Cá ch
hiểu này phù  hợ p vớ i quan điểm củ a tà i liệ u ngà nh: enzyme mang tính chọ n lọ c nhưng kế t quả  cô ng

nghiệ p vẫ n phụ  thuộ c điều kiệ n quy trình [2].
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Cơ chế anti-redeposition: vì sao surfactant quan trọng ngang với scouring?

Phầ n surfactant trong phụ  trợ  có  ba nhiệm vụ  thự c tế : giả m sứ c că ng bề  mặ t để  dung dịch thấ m nhanh
hơn và o cấ u trú c vả i, hỗ  trợ  nhũ  hó a chấ t kỵ  nướ c như sá p/dầ u, và  ổ n định cá c hạ t/tạ p chấ t trong pha
nướ c. Nếu enzyme chỉ là m tạ p chấ t rờ i khỏ i bề  mặ t nhưng hệ  bể  khô ng giữ  đượ c chú ng phâ n tá n, tạ p
chấ t vẫ n có  thể  lắ ng lạ i. Cơ chế  detergency trên bề  mặ t cellulose cho thấy quá  trình là m sạ ch là  sự  phố i
hợ p giữ a tương tá c bề  mặ t, dò ng chảy, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t và  sự  ổ n định củ a chấ t bẩ n trong dung

dịch [3].

Figure 3. 이 제품의 욕액 내 핵심 기능은 공정 주기 동안의 습윤, 유화, 분산 및
오염물 현탁이다.

Chố ng tá i bá m khô ng có  nghĩa là  “là m biến mấ t” chấ t bẩ n. Nó  có  nghĩa là  giữ  tạ p chấ t ở  trạ ng thá i dễ  bị
xả  bỏ  hơn, giả m khả  nă ng kế t tụ  và  giả m á i lự c trở  lạ i vớ i bề  mặ t xơ. Trong hệ  dệ t nhuộ m, hiệ n tượ ng
này đặ c biệ t quan trọ ng khi bể  có  nhiều vậ t chấ t hữ u cơ bị thủ y phâ n, dầ u bô i trơn, chấ t mà u hoặ c cặ n
keo. Bằ ng chứ ng từ  lĩnh vự c giặ t vả i và  ngă n tá i lắ ng thuố c nhuộ m cho thấy việ c kiểm soá t redeposition

là  mộ t vấ n đề  cô ng thứ c thậ t sự , khô ng chỉ là  chi tiế t phụ  củ a quy trình rử a [6].

Cá c chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t sinh họ c và  phụ  trợ  bio-based cũ ng đượ c quan tâ m trong ngà nh xử  lý  ướ t vì
chú ng có  thể  kế t hợ p cá c chứ c nă ng như là m ướ t, nhũ  hó a, phâ n tá n và  giả m tá c độ ng mô i trườ ng. Dù
khô ng nên tự  độ ng xem mọ i surfactant trong sả n phẩ m là  biosurfactant, cá c tổ ng quan về  biosurfactant
cho thấy nhó m vậ t liệ u hoạ t độ ng bề  mặ t có  thể  đó ng vai trò  đa chứ c nă ng trong phâ n tá n chấ t ô  nhiễm

kỵ  nướ c và  cả i thiệ n tương tá c pha nướ c–pha dầ u [9]. Đây là  nền tả ng cơ họ c hữ u ích để  hiểu vì sao
scouring và  anti-redeposition thườ ng đượ c thiế t kế  cù ng nhau.
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So sánh các hướng tiền xử lý cotton

Tiêu chí kỹ
thuật

Scouring kiềm truyền thống Bio-scouring bằng enzyme
Phụ trợ scouring + anti-redeposition
đa chức năng

Cơ chế
chính

Kiềm, nhiệt và chất tẩy rửa
loại bỏ/xà phòng hóa tạp
chất

Enzyme thủy phân chọn lọc
pectin và một số cơ chất liên
quan

Kết hợp tác động scouring với làm
ướt, nhũ hóa, phân tán và giảm tái
bám

Trọng tâm
xử lý

Loại bỏ mạnh tạp chất tự
nhiên

Cải thiện thấm hút bằng tác
động chọn lọc

Vừa tách tạp chất, vừa giữ tạp chất
trong pha nước đến khi xả

Ảnh hưởng
quy trình

Hiệu quả cao nhưng thường
đi kèm tải hóa chất và xả rửa
lớn

Có tiềm năng vận hành nhẹ
hơn tùy hệ enzyme

Hướng đến giảm cặn bám lại và tăng
độ đồng đều sau scouring

Rủi ro cần
kiểm soát

Tổn hao xơ, nước thải kiềm,
tiêu thụ năng lượng

Nhạy với pH, nhiệt, hóa chất
không tương thích

Phụ thuộc cân bằng giữa enzyme,
surfactant, cơ học bể và xả

Phù hợp
nhất khi

Cần tẩy tạp chất mạnh theo
quy trình truyền thống

Cần cải thiện thấm cotton
theo hướng bền vững hơn

Cần xử lý bề mặt đồng đều và giảm
vết/cặn do tái bám

Bả ng trên khô ng hà m ý  mộ t phương á n luô n thay thế  hoà n toà n phương á n cò n lạ i. Trong nhiều nhà
máy, bio-scouring hoặ c phụ  trợ  đa chứ c nă ng đượ c tích hợ p để  giả m mứ c độ  phụ  thuộ c và o điều kiệ n
xử  lý  mạ nh, cả i thiệ n độ  thấ m hoặ c tă ng ổ n định cho bướ c nhuộ m/tẩy tiếp theo. Cá c tổ ng quan về  bio-
based auxiliaries trong textile wet processing cũ ng mô  tả  xu hướ ng chuyển dịch sang phụ  trợ  có  nguồ n
gố c sinh họ c hoặ c thâ n thiệ n hơn, nhưng việ c á p dụ ng cô ng nghiệ p vẫ n cầ n câ n bằ ng giữ a hiệ u quả , chi

phí, tương thích dây chuyền và  yêu cầ u chấ t lượ ng [10].

Ứng dụng phù hợp trong nhà máy dệt

Bio-scouring cotton dệt thoi, dệt kim và cotton blend

Ứ ng dụ ng trự c tiếp nhấ t là  bio-scouring cotton trướ c tẩy trắ ng hoặ c nhuộ m. Vớ i vả i dệ t kim, độ  thấ m
khô ng đều có  thể  dẫ n đến loang mà u hoặ c cả m giá c tay vả i khô ng ổ n định; vớ i vả i dệ t thoi, mậ t độ  sợ i
và  hồ  cò n só t có  thể  là m việ c thấ m dung dịch trở  nên khó  hơn. Enzyme trong xử  lý  ướ t đượ c đá nh giá
cao vì có  thể  tá c độ ng chọ n lọ c trên cơ chấ t mụ c tiêu, qua đó  hỗ  trợ  cả i thiệ n tính sẵ n sà ng củ a vả i cho

cô ng đoạ n sau [5].

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 6 of 13



Vớ i cotton blend, cầ n nhìn và o thà nh phầ n xơ và  hó a chấ t đã  dù ng ở  cá c cô ng đoạ n trướ c. Nếu blend
có  tỷ  lệ  cellulose đá ng kể , cơ chế  xử  lý  pectin/sá p trên phầ n cotton vẫ n có  ý  nghĩa; nếu blend chứ a
polyester, spandex hoặ c xơ nhạy cả m, quy trình cầ n đặ t mụ c tiêu là m sạ ch phầ n cotton mà  khô ng gây
tá c độ ng bấ t lợ i đến thà nh phầ n cò n lạ i. Cá c tà i liệ u về  enzyme trong textile processing nhấ n mạ nh rằ ng
lự a chọ n enzyme và  điều kiệ n sử  dụ ng phả i gắ n vớ i bả n chấ t vậ t liệ u dệ t, vì mỗ i xơ sợ i có  cấ u trú c và  cơ

chấ t bề  mặ t khá c nhau [1].

Figure 4. 기존 알칼리 정련, 효소 보조 바이오 정련, 계면활성제 보조 전처리, 정
련-염색 통합 개념은 각각 주된 작용은 다르지만 모두 제어된 습윤과 오염물 제
거의 이점을 얻는다.

Chuẩn bị trước tẩy trắng

Scouring tố t giú p dung dịch tẩy trắ ng tiếp xú c đều hơn vớ i bề  mặ t xơ. Nếu vả i cò n mả ng kỵ  nướ c do sá p
hoặ c cặ n dầ u, peroxide hoặ c hệ  tẩy trắ ng có  thể  phâ n bố  khô ng đồ ng đều, tạ o khá c biệ t độ  trắ ng hoặ c
phả i tă ng thờ i gian xử  lý. Trong hướ ng xử  lý  bền vữ ng, enzyme đượ c xem là  cô ng cụ  hỗ  trợ  giả m gá nh
nặ ng củ a cá c cô ng đoạ n hó a họ c mạ nh, nhưng khô ng đồ ng nghĩa loạ i bỏ  hoà n toà n nhu cầ u kiểm soá t

tẩy trắ ng và  xả  rử a [4].

Chứ c nă ng anti-redeposition đặ c biệ t có  giá  trị trướ c tẩy trắ ng vì cá c tạ p chấ t hữ u cơ đã  tá ch ra khỏ i
cotton có  thể  trở  thà nh nguồ n cặ n nếu khô ng đượ c đưa ra khỏ i hệ . Mộ t bề  mặ t đã  scouring nhưng bị
bá m lạ i sá p hoặ c cặ n keo có  thể  là m giả m lợ i ích củ a enzyme ở  bướ c trướ c. Cá c cơ chế  detergency trên
cellulose cho thấy chấ t bẩ n sau khi tá ch khỏ i bề  mặ t phả i đượ c ổ n định trong dung dịch và  loạ i bỏ  bằ ng

xả , nếu khô ng quá  trình là m sạ ch khô ng hoà n tấ t theo nghĩa cô ng nghiệ p [3].

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 7 of 13



Chuẩn bị trước nhuộm reactive dye

Nhuộ m reactive dye trên cotton phụ  thuộ c nhiều và o độ  thấ m và  độ  đồ ng đều bề  mặ t. Vả i thấ m khô ng
đều có  thể  hú t thuố c nhuộ m khô ng đồ ng nhấ t, tạ o vệ t, chấ m hoặ c sai biệ t giữ a biên và  giữ a khổ . Bio-
scouring hướ ng đến cả i thiệ n khả  nă ng thấ m hú t củ a cotton, nhờ  đó  giú p cô ng đoạ n coloration diễn ra

ổ n định hơn khi cá c thô ng số  nhuộ m khá c đượ c kiểm soá t đú ng [1].

Ở  đây, chố ng tá i bá m có  ý  nghĩa phò ng ngừ a lỗ i. Nếu trong bể  scouring cò n cặ n dầ u/sá p lơ lử ng khô ng
ổ n định, chú ng có  thể  bá m lên vả i và  trở  thà nh điểm cả n nhuộ m. Khi nhữ ng điểm này đi và o bể  nhuộ m,
chú ng có  thể  biểu hiệ n thà nh vế t sá ng, vế t tố i hoặ c vù ng hấ p phụ  thuố c nhuộ m khá c nhau. Tà i liệ u về
redeposition trong quá  trình xử  lý  vả i cho thấy việ c ngă n chấ t mà u hoặ c chấ t bẩ n quay lạ i bá m lên vậ t

liệ u là  mộ t hướ ng kỹ  thuậ t đã  đượ c nghiên cứ u trong cô ng thứ c giặ t và  xử  lý  textile [6].

Hỗ trợ quy trình xử lý ướt bền vững

Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant phù  hợ p vớ i xu hướ ng giả m phụ  thuộ c
và o điều kiệ n xử  lý  khắ c nghiệ t. Enzyme có  khả  nă ng xú c tá c chọ n lọ c, cò n surfactant giú p cả i thiệ n vậ n
chuyển tạ p chấ t trong pha nướ c; kế t hợ p này có  thể  hỗ  trợ  nhà  máy tố i ưu hó a nướ c, nă ng lượ ng và
hó a chấ t trong giớ i hạ n quy trình cụ  thể . Cá c tổ ng quan về  xử  lý  dệ t bền vữ ng bằ ng enzyme nhấ n mạ nh
rằ ng lợ i ích mô i trườ ng đến từ  việ c thay đổ i toà n bộ  điều kiệ n cô ng nghệ , khô ng chỉ thêm mộ t phụ  gia

và o cô ng thứ c cũ  [4].

Figure 5. 효소 보조 전처리에서는 효소가 특정 기질에 작용하는 동안 계면활성
제가 느슨해진 물질의 접촉, 제거, 분산 및 헹굼을 개선한다.
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Tuy nhiên, “bền vữ ng” khô ng nên đượ c diễn giả i như mộ t bả o đả m tuyệ t đố i rằ ng quy trình khô ng phá t
thả i hoặ c khô ng cầ n xử  lý  nướ c thả i. Dù  enzyme có  thể  phâ n hủ y sinh họ c và  hoạ t độ ng chọ n lọ c, bể  xử
lý  vẫ n chứ a tạ p chấ t tá ch ra từ  vả i, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t và  cá c phụ  trợ  khá c. Cá c nghiên cứ u về  cô ng
nghệ  sinh họ c trong textile ở  bố i cả nh thị trườ ng mớ i nổ i cũ ng nhấ n mạ nh rằ ng lợ i ích mô i trườ ng phụ
thuộ c cá ch triển khai, nă ng lự c thiế t bị, quả n lý  nướ c thả i và  sự  phù  hợ p vớ i điều kiệ n sả n xuấ t thự c tế
[5].

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trong quy trình

Hiệ u quả  scouring phụ  thuộ c và o loạ i vả i, nguồ n cotton, mứ c sá p/pectin, cấ u trú c dệ t, độ  xoắ n sợ i, tiền
xử  lý  trướ c đó  và  cơ họ c bể . Cotton từ  cá c lô  khá c nhau có  thể  khá c nhau về  tạ p chấ t tự  nhiên; vả i dệ t
kim và  dệ t thoi cũ ng có  tố c độ  thấ m và  khả  nă ng trao đổ i dung dịch khá c nhau. Vì vậ y, phụ  trợ  đa chứ c
nă ng nên đượ c xem là  mộ t thà nh phầ n trong hệ  quy trình, khô ng phả i yếu tố  duy nhấ t quyế t định chấ t
lượ ng thà nh phẩ m. Tà i liệ u về  enzyme trong textile processing luô n đặ t enzyme trong bố i cả nh pH,

nhiệ t độ , thờ i gian, cơ họ c và  tương thích hó a chấ t [1].

Mô i trườ ng hó a họ c cũ ng rấ t quan trọ ng. Enzyme có  cấ u trú c protein nên có  thể  bị ả nh hưở ng bở i pH
quá  xa vù ng phù  hợ p, nhiệ t độ  quá  cao, chấ t oxy hó a mạ nh, mộ t số  ion kim loạ i hoặ c chấ t hoạ t độ ng bề
mặ t khô ng tương thích. Nghiên cứ u về  tá c độ ng củ a ion kim loạ i, tá c nhâ n hó a họ c và  hợ p chấ t hữ u cơ
lên enzyme lignocellulolytic cho thấy hoạ t tính enzyme có  thể  thay đổ i đá ng kể  khi mô i trườ ng phả n

ứ ng thay đổ i, dù  mứ c độ  ả nh hưở ng phụ  thuộ c từ ng enzyme và  từ ng chấ t [11].

Trình tự  cô ng đoạ n là  mộ t yếu tố  thự c tế  khá c. Nếu sả n phẩ m đượ c dù ng trướ c tẩy trắ ng, mụ c tiêu
thườ ng là  tạ o bề  mặ t thấ m đều và  giả m cặ n bề  mặ t; nếu dù ng trướ c nhuộ m, mụ c tiêu là  giả m rủ i ro
loang mà u và  cả n nhuộ m. Sau scouring, xả  đó ng vai trò  loạ i bỏ  tạ p chấ t đã  đượ c enzyme và  surfactant
đưa và o pha nướ c. Cơ chế  detergency trên bề  mặ t cellulose nhấ n mạ nh rằ ng là m sạ ch hoà n chỉnh bao

gồ m cả  giai đoạ n tá ch chấ t bẩ n lẫ n giai đoạ n ngă n chú ng quay lạ i bá m trong quá  trình rử a [3].
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Figure 6. 이 계면활성제는 면 및 셀룰로오스 함량이 높은 직물, 의류 워싱, 인피
섬유, 합성섬유, 혼방 및 후처리 세정에 유용하다.

Lợi ích B2B khi dùng phụ trợ scouring/chống tái bám đa chức năng

Lợ i ích đầ u tiên là  cải thiện độ thấm và độ đồng đều tiền xử lý. Khi pectin và  lớ p kỵ  nướ c bề  mặ t
đượ c xử  lý, vả i cotton dễ  tiếp nhậ n dung dịch hơn, tạ o nền tố t cho tẩy trắ ng, nhuộ m hoặ c hoà n tấ t. Đây
là  lợ i ích có  cơ sở  vữ ng nhấ t trong cá c tà i liệ u về  bio-scouring và  enzyme textile, vì pectinase và  cá c

enzyme liên quan đã  đượ c mô  tả  nhiều trong xử  lý  cotton [1].

Lợ i ích thứ  hai là  giảm nguy cơ cặn bẩn quay lại bề mặt vải. Trong sả n xuấ t, lỗ i khô ng chỉ đến từ  tạ p
chấ t ban đầ u mà  cò n từ  tạ p chấ t đã  bị kéo ra nhưng khô ng đượ c rử a đi. Chứ c nă ng anti-redeposition
giú p giả i quyế t điểm này bằ ng cá ch hỗ  trợ  phâ n tá n và  ổ n định tạ p chấ t trong dung dịch. Cá c cơ chế  đã
đượ c mô  tả  trong lĩnh vự c giặ t và  xử  lý  vả i cho thấy ngă n redeposition là  mộ t phầ n quan trọ ng để  duy

trì độ  sạ ch bề  mặ t [6].

Lợ i ích thứ  ba là  đơn giản hóa tư duy công thức: thay vì chỉ tậ p trung và o phả n ứ ng enzyme, ngườ i
vậ n hà nh có  thể  xem cả  quá  trình như mộ t chuỗ i gồ m là m ướ t, thủ y phâ n chọ n lọ c, nhũ  hó a, phâ n tá n
và  xả . Cá ch nhìn này phù  hợ p vớ i xu hướ ng bio-based auxiliaries trong xử  lý  ướ t, nơi phụ  trợ  đượ c

thiế t kế  để  kế t hợ p nhiều chứ c nă ng nhằ m cả i thiệ n hiệ u quả  tổ ng thể  củ a bể  xử  lý  [10].

Lợ i ích thứ  tư là  hỗ trợ định hướng sản xuất xanh nhưng vẫn thực dụng. Enzyme có  thể  giú p giả m
mứ c độ  phụ  thuộ c và o điều kiệ n xử  lý  mạ nh trong mộ t số  quy trình; surfactant/chố ng tá i bá m giú p
giả m lỗ i do cặ n và  tă ng khả  nă ng xả  tạ p chấ t. Tuy vậ y, hiệ u quả  mô i trườ ng cuố i cù ng cầ n đượ c đá nh
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giá  trong toà n bộ  dây chuyền, bao gồ m nướ c, nă ng lượ ng, hó a chấ t cò n lạ i và  xử  lý  nướ c thả i. Cá c tổ ng
quan về  textile sustainability nhấ n mạ nh rằ ng enzyme là  cô ng cụ  quan trọ ng, nhưng khô ng phả i giả i

phá p độ c lậ p cho mọ i vấ n đề  mô i trườ ng [4].

Phạm vi áp dụng và giới hạn cần hiểu đúng

Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant phù  hợ p nhấ t vớ i cá c quy trình tiền xử
lý  cotton, cotton-rich blend và  vậ t liệ u già u cellulose cầ n cả i thiệ n thấ m nướ c, giả m cặ n bề  mặ t và  ổ n
định chấ t lượ ng trướ c tẩy trắ ng/nhuộ m. Sả n phẩ m đặ c biệ t có  ý  nghĩa khi quy trình gặ p vấ n đề  vớ i tạ p
chấ t tự  nhiên, dầ u sá p, bề  mặ t thấ m khô ng đều hoặ c nguy cơ cặ n tá i bá m trong bể . Cá c tà i liệ u về
enzyme trong ngà nh dệ t cho thấy scouring sinh họ c là  mộ t trong nhữ ng ứ ng dụ ng quan trọ ng nhấ t củ a

enzyme trên cotton [2].

Figure 7. 욕액의 거동은 물의 화학적 특성, 섬유 종류, 오일, 부유 입자, 계면활
성제로 안정화된 계면 사이의 상호작용에 따라 달라진다.

Giớ i hạ n quan trọ ng là  hiệ u quả  thự c tế  khô ng thể  tá ch khỏ i điều kiệ n nhà  máy. Loạ i máy, tỷ  lệ  dung
dịch, chuyển độ ng cơ họ c, chấ t lượ ng nướ c, trình tự  hó a chấ t, mứ c xả  và  yêu cầ u thà nh phẩ m đều ả nh
hưở ng đến kế t quả . Ngoà i ra, nếu vả i có  hồ , dầ u silicone, chấ t hoà n tấ t khó  rử a hoặ c tạ p chấ t khô ng
phả i mụ c tiêu củ a hệ  enzyme/surfactant, cầ n hiểu rằ ng mộ t phụ  trợ  scouring khô ng tự  độ ng thay thế
mọ i bướ c là m sạ ch chuyên biệ t. Quan điểm này nhấ t quá n vớ i tà i liệ u về  ứ ng dụ ng enzyme trong textile:

enzyme rấ t chọ n lọ c, và  chính tính chọ n lọ c đó  vừ a là  ưu điểm vừ a là  giớ i hạ n [1].

Cũ ng khô ng nên xem chứ c nă ng anti-redeposition như mộ t bả o đả m tuyệ t đố i rằ ng sẽ  khô ng cò n vế t
bẩ n hoặ c cặ n trong mọ i điều kiệ n. Chố ng tá i bá m là  cơ chế  giả m rủ i ro bằ ng cá ch duy trì phâ n tá n và
hạ n chế  lắ ng bá m, nhưng nếu tả i bẩ n quá  cao, xả  khô ng đủ , dò ng chảy kém hoặ c có  tương tá c bấ t lợ i
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giữ a phụ  trợ , chấ t mà u và  ion trong nướ c, lỗ i vẫ n có  thể  xuấ t hiệ n. Cá c nghiên cứ u về  cơ chế  detergency
nhấ n mạ nh rằ ng bề  mặ t cellulose, chấ t bẩ n, chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t và  mô i trườ ng nướ c tạ o thà nh mộ t

hệ  tương tá c phứ c tạ p [3].

Thông tin cung cấp từ Enzymes.bio

Enzymes.bio cung cấ p Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant dướ i dạ ng
sả n phẩ m bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg. Sau khi đặ t hà ng và  thanh toá n trự c tuyến, đơn hà ng
đượ c xử  lý  theo quy trình củ a nền tả ng. CoA và SDS được cung cấp kèm theo khi đặt hàng, hỗ  trợ
ngườ i dù ng tiếp nhậ n lô  hà ng, quả n lý  lưu kho và  tham khả o thô ng tin an toà n cầ n thiế t.

Enzymes.bio là  nhà cung cấp, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm cô ng bố  nghiên cứ u. Vì
vậ y, tà i liệ u này tậ p trung và o giả i thích kỹ  thuậ t củ a nhó m ứ ng dụ ng textile scouring/anti-redeposition
dự a trên tà i liệ u mở  đã  đượ c xá c minh, thay vì trình bày dữ  liệ u sả n xuấ t nộ i bộ . Cá ch hiểu phù  hợ p
nhấ t là  xem sả n phẩ m như mộ t phụ  trợ  xử  lý  ướ t đa chứ c nă ng: hỗ  trợ  bio-scouring bề  mặ t cotton, cả i
thiệ n khả  nă ng là m ướ t và  giả m nguy cơ tạ p chấ t đã  tá ch ra quay lạ i bá m lên vả i trong quá  trình xử  lý.

Đặt mua Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Multifunctional Textile Scouring & Anti-Redeposition Surfactant →

Tài liệu tham khảo

Đượ c đánh số  theo thứ  tự  trích dẫn đầu tiên. Các nguồ n truy cập mở , đều đượ c xác minh có  thể  truy cập tạ i thờ i điểm xuất bản; số
trích dẫn trong bà i liên kết đến đây.

1. Choudhury, A. (2020). Enzyme applications in textile chemical processing.

2. Gübitz, G., & Cavaco-Paulo, A. (2001). Biotechnology in the textile industry–perspectives for the new millennium..

Journal of Biotechnology, 89 2-3, 89-90 .

3. Biores 17 4 Hubbe Sv Review Detergency Mechanisms Cellulosic Surfaces 20325.Pdf. Ncsu.

4. Rahman, M., Hack‐Polay, D., Billah, M., & Nabi, N. (2020). Bio-based textile processing through the application of

enzymes for environmental sustainability. International Journal of Technology Management and Sustainable
Development.

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 12 of 13

https://enzymes.bio/?p=92037
https://www.semanticscholar.org/paper/38868596e9b35882b3a5f32221415ac7093724c5
https://www.semanticscholar.org/paper/ed5c28fec611744021049c15277c538104affb6a
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2022/09/BioRes_17_4_Hubbe_SV_Review_Detergency_Mechanisms_Cellulosic_Surfaces_20325.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/d0ff0e22bc75eb6824343db86cd41a83825fe7b0
https://www.semanticscholar.org/paper/d0ff0e22bc75eb6824343db86cd41a83825fe7b0


5. Rahman, M., Billah, M., Hack‐Polay, D., & Alam, A. (2020). The use of biotechnologies in textile processing and
environmental sustainability: An emerging market context. Technological Forecasting and Social Change, 159, 120204.

6. US6008182A - Prevention of dye redeposition in fabric washing processes - Google Patents. Google.

7. López‐Otín, C., & Bond, J. (2008). Proteases: Multifunctional Enzymes in Life and Disease*. Journal of Biological

Chemistry, 283, 30433 - 30437.

8. Singh, S., & Khajuria, R. (2018). Penicillium Enzymes for the Textile Industry.

9. Filho, A. A. P. S., Converti, A., Silva, R. D. C. F. S., & Sarubbo, L. (2023). Biosurfactants as Multifunctional Remediation

Agents of Environmental Pollutants Generated by the Petroleum Industry. Energies.

10. Catarino, M. L., Sampaio, F., Pacheco, L., & Gonçalves, A. L. (2025). The Shift to Bio-Based Auxiliaries in Textile Wet

Processing: Recent Advances and Industrial Potential. Molecules, 30.

11. Pereira, J. D. C., Giese, E., SouzaMoretti, M. M., Gomes, A., Perrone, O., Boscolo, M., Silva, R., … et al. (2017). Effect of
Metal Ions, Chemical Agents and Organic Compounds on Lignocellulolytic Enzymes Activities.

Liên hệ Enzymes.bio
Có câu hỏi về đơn hàng? Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

EMAIL wholesale@enzymes.bio ĐIỆN THOẠI (HOA KỲ) +1 (507) 428-6057 Liên hệ với chúng tôi →

400+ khách hàng B2B 60+ đối tác nghiên cứu đại học 54 phục vụ trên toàn cầu

© 2026 Enzymes.bio · Cung ứng enzyme công nghiệp & chế biến thực phẩm · Không dùng cho người tiêu thụ hoặc bán lẻ.

enzymes.bio  ·  Enzymes.bio Research Team Page 13 of 13

https://www.semanticscholar.org/paper/95713bb6256068b8cc4a10627b6f7d3cd795ea04
https://www.semanticscholar.org/paper/95713bb6256068b8cc4a10627b6f7d3cd795ea04
https://patents.google.com/patent/US6008182A/en
https://www.semanticscholar.org/paper/344c93014824a49b66f0425bb26dc240ae274874
https://www.semanticscholar.org/paper/8af61fda669e50edb2e668f6cb1725793187c8d0
https://www.semanticscholar.org/paper/066acb949b6354d60fafce971186b8fd4511aaaa
https://www.semanticscholar.org/paper/066acb949b6354d60fafce971186b8fd4511aaaa
https://www.semanticscholar.org/paper/6b5bd8533680ad364b2eb6396c1dd3ace0de55fd
https://www.semanticscholar.org/paper/6b5bd8533680ad364b2eb6396c1dd3ace0de55fd
https://www.semanticscholar.org/paper/094695a47fe65d02d6da62ca3984173c30784ae8
https://www.semanticscholar.org/paper/094695a47fe65d02d6da62ca3984173c30784ae8
mailto:wholesale@enzymes.bio
tel:+15074286057
https://enzymes.bio/contact/
https://enzymes.bio/b2b-enzyme-clients/
https://enzymes.bio/university-research-partners/
https://enzymes.bio/global-clients/

